
 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH

MÔ ĐUN: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

NGÀNH/NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/QĐ-CĐHD ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Hiệu

trưởng trường Cao đẳng Hải Dương

 

 

 

 

 

Hải Dương, năm 20…

1



TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình mô đun “Kế toán bán hàng” là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho

việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh ngành Kế toán doanh nghiệp hệ cao

đẳng. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ sở về: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố

định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính và khấu hao tài sản cố định. Giáo trình được

biên soạn theo chương trình mô đun “Kế toán bán hàng” ở hệ cao đẳng ngành Kế toán

doanh nghiệp đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường thông qua. Giáo trình

gồm 4 chương: 

Bài 1: Lập chứng từ bán hàng - Những kiến thức này giúp tìm hiểu các văn bản

hiện hành liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra

các hướng dẫn chi tiết các cách thức lập chứng từ bán hàng.

Bài 2:  Hạch toán các phương thức bán hàng – Hướng dẫn chi tiết cách hạch

toán các phương pháp bán hàng: bán buôn; bán lẻ; bán hàng đại lý; bán hàng trả góp.

Bài 3: Hạch toán chi phí quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh –

Chương này giúp học sinh – sinh viên biết cách hạch toán các chi phí liên quan đến việc

tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như CP giá vốn, CP bán hàng, quản lý doanh

nghiệp cũng như cách hạch toán kết quả kinh doanh.

Bài 4: Lập báo cáo bán hàng và ghi sổ kế toán bán hàng – Nội dung chương

này đề cập đến vấn đề lập báo cáo bán hàng theo thời điểm nhằm giúp nhà quản trị xác

định được doanh thu, chi phí để kịp thời đưa ra những quyết định sản xuất kinh doanh

phù hợp.

Giáo trình không những phục vụ cho việc giảng dạy, học tập mô đun “Kế toán bán

hàng” mà còn là tài liệu tham khảo cho học sinh - sinh viên trong quá trình thực tập các

mô đun của ngành kế toán doanh nghiệp. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do biên soạn lần đầu, giáo trình không tránh khỏi

những thiếu sót. Kính mong đồng nghiệp và bạn đọc đóng góp ý kiến để giáo trình được

hoàn thiện hơn.

Hải Dương, tháng 6 năm 2017

NHÓM TÁC GIẢ

      Các giáo viên khoa Kinh tế 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 

Tên mô đun: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Mã mô đun: MĐ25

Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, bài tập: 86 giờ;

Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí: Mô đun này nhằm hình thành thao tác nghề kế toán bán hàng (thực hiện các

nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và xác định kết quả kinh doanh). Thao tác này được

luyện tập sau khi học sinh đã thực hiện các thao tác về hạch toán kế toán, cập nhật chính

sách doanh nghiệp, sử dụng các trang thiết bị văn phòng, kế toán vốn bằng tiền và công

nợ, kế toán tài sản cố định). Mô đun này được đưa vào giảng dạy ở kỳ 5, năm thứ ba 

- Tính chất: Là mô đun chuyên ngành của nghề kế toán hệ đào tạo cao đẳng. Mô đun này

cũng là mô đun bắt buộc và có thể sử dụng là môn thay thế. Nội dung mô đun nhằm hình

thành năng lực thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh trong đơn vị.

II. Mục tiêu mô đun

Sau khi học xong mô đun kế toán bán hàng, người học có khả năng thực hiện:

- Về kiến thức:

+ Xác định các văn bản liên quan về kế toán bán hàng.

+ Lập các chứng từ kế toán bán hàng 

+ Hạch toán, ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả

+ Lập báo cáo về bán hàng 

- Về kỹ năng:

+ Lập chứng từ kế toán bán hàng

+ Lập báo cáo bán hàng

+ Thực hiện hạch toán các khoản chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong kế

toán bán hàng

+ Ghi sổ các nghiệp vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
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+ Đảm bảo chấp hành đúng các quy định về lập chứng từ kế toán bán hàng

+ Đảm bảo tính chính xác trong hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả

bán hàng

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số TT Tên bài, mục

Thời gian (Giờ)

Tổng

số

Lý

thuyết

Thực hành, thí

nghiệm, thảo

luận, bài tập

Kiểm

tra

1

Bài 1: Lập chứng từ kế toán bán hàng 

1.1. Các văn bản thông tư liên quan đến lập

chứng từ

1.2. Lập chứng từ kế toán bán hàng

10 2 7 1

2

Bài 2:  Hạch  toán  các phương  thức bán

hàng

2.1. Hạch toán phương thức bán buôn

2.2. Hạch toán phương thức bán lẻ

2.3. Hạch toán phương thức bán hàng đại lý

2.4.  Hạch  toán phương  thức  bán hàng trả

góp 

40 7 32 1

3

Bài  3: Hạch toán chi phí  quá trình tiêu

thụ và xác định kết quả tiêu thụ

3.1. Hạch toán chi phí giá vốn

3.2. Hạch toán chi phí bán hàng

3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

35 4 30 1

4

Bài 4: Lập báo cáo bán hàng và ghi sổ kế

toán bán hàng

4.1. Lập báo cáo bán hàng

4.2. Ghi sổ kế toán chi tiết

4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp

20 2 17 1

Tổng 105 15 86 4
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2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Lập chứng từ kế toán bán hàng                                                 Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu

- Đọc hiểu các văn bản về chứng từ kế toán bán hàng

- Lập được các chứng từ kế toán bán hàng

B. Nội dung bài

1.1. Các văn bản kế toán liên quan chứng từ kế toán bán hàng

1.2. Lập chứng từ kế toán bán hàng

Bài 2: Hạch toán các phương thức bán hàng                                   Thời gian: 40 giờ

A. Mục tiêu

- Hạch toán các phương thức bán buôn hàng hóa

- Hạch toán các phương thức bán lẻ, bán trả góp, bán đại lý

B. Nội dung bài

2.1. Hạch toán phương thức bán buôn

2.2. Hạch toán phương thức bán lẻ

2.3. Hạch toán phương thức bán hàng đại lý

2.4. Hạch toán phương thức bán hàng trả góp

Bài  3:  Hạch   toán   chi   phí   quá   trình   tiêu   thụ   và   xác   định   kết   quả   tiêu   thụ

Thời gian:  35 giờ

A. Mục tiêu

- Hạch toán các loại chi phí quá trình tiêu thụ: chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp

- Xác định kết quả tiêu thụ và hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

B. Nội dung bài

3.1. Hạch toán chi phí giá vốn

3.2. Hạch toán chi phí bán hàng

3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu 

Bài 4: Lập báo cáo bán hàng và ghi sổ kế toán bán hàng Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu
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- Hạch toán các loại chi phí quá trình tiêu thụ: chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý doanh nghiệp

- Xác định kết quả tiêu thụ và hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

B. Nội dung chương

4.1. Lập báo cáo bán hàng

4.2. Ghi sổ kế toán chi tiết

4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 01 phòng học lý thuyết có trang bị

bảng, phấn, bàn giáo viên và bàn ghế. Phòng kế toán của công ty hoặc phòng kế toán mô

phỏng. Máy vi tính, máy chiếu, đĩa, băng hình, phiếu, bảng biểu minh hoạ...

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính có kết nối internet và phần mềm chuyên

dùng liên quan đến kế toán bán hàng, các biểu mẫu thuộc bộ chứng từ kế toán bán hàng,

….

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Mô đun Kế toán bán hàng và tài

liệu phát tay cho học viên (Bộ chứng từ kế toán về bán hàng: hóa đơn, phiếu xuất kho,

chứng từ thanh toán,bảng hệ thống TKKT); Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp; Sổ kế toán

 Bài giảng “Kế toán bán hàng” trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng chính quy

chuyên ngành kế toán. Cung cấp cho sinh viên các mẫu biểu thuộc bộ chứng từ kế toán

bán hàng,… 

4. Các điều kiện khác: Một số văn bản liên quan đến kế toán bán hàng

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung

- Kiến thức:

+ Văn bản liên quan đến kế toán bán hàng

+ Lập chứng từ kế toán bán hàng

+ Hạch toán kế toán bán hàng

+ ghi sổ các nghiệp vụ kế toán bán hàng

- Kỹ năng:

+ Lập chứng từ kế toán bán hàng
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+ Hạch toán và ghi sổ nghiệp vụ liên quan đến bán hàng

+ lập các báo cáo liên quan đến bán hàng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm

+ Tỷ mỷ, cẩn thận trong tính toán số liệu

+ Đúng mẫu biểu khi lập chứng từ liên quan đến kế toán bán hàng

2. Phương pháp

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ

+ Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá

trình học của sinh viên, cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm tra vấn đáp trong giờ học,

kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng 15 phút hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội

dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra đánh giá khác.

+ Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong đề

cương chi tiết của mô đun, có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có thời gian làm

bài từ 30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá

khác.

- Kiểm tra kết thúc mô đun

+ Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập và

các yêu cầu của mô đun được quy định trong đề cương chi tiết của mô đun.

+  Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun là thực hiện bài kiểm tra kỹ năng tổng hợp,

gồm kiến thức và kỹ năng thực hành 

+ Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc mô đun: 60 phút

- Nội dung đánh giá

+ Kiểm tra lý thuyết: các quy định về lập chứng từ kế toán bán hàng

+ Kiểm tra kỹ năng thực hành: Thực hành lập các bút toán về các hình thức bán

hàng, các chi phí liên quan đến quá trình tiêu thụ và ghi sổ kế toán 

-  Tiêu chuẩn đánh giá

Đánh giá kết quả hoàn thành mô đun qua kết quả các bài kiểm tra theo thang điểm

10. Yêu cầu đạt từ 5 điểm trở lên
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VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

- Chương trình mô đun “Kế toán bán hàng” áp dụng cho các khóa đào tạo hệ trung

cấp chính quy, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.

- Chương trình mô đun “Kế toán bán hàng” “có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng

một số mô đun khác, cho các khóa đào tạo hệ cao đẳng kế toán hoặc dạy nghề sơ cấp kế

toán.

- Là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi cẩn thận, trung thực, chính

xác, tránh các trường hợp tính toán, phân tích nhầm lẫn hay sai sót.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun

- Đối với giáo viên, giảng viên

Mô đun này có cả phần lý thuyết và thực hành, nên tiến hành song song vừa học lý

thuyết vừa học thực hành để học viên dễ nhớ và tiếp thu bài học tốt.

+  Phần lý thuyết: Giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng

chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp dạy học theo hướng tiếp

cận năng lực, kết hợp với lớp học hiện trường (FFS), làm việc theo nhóm...để phát huy

tính tích cực của sinh viên. Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan

như: Mô hình, bảng biểu, tranh ảnh... để hỗ trợ trong giảng dạy.  

+  Phần thực hành: Giáo viên mời một hoặc một số sinh viên trong lớp thực hiện các

bài thực hành theo tình huống, mời các sinh viên khác nhận xét, trên cơ sở đó giáo viên

tổng hợp, đưa ra các nhận xét từng tình huống thực hành. Sau đó chia sinh viên của lớp

thành các nhóm để thực hiện cho đến khi đạt yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian cho

phép. Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn của sinh viên trong thực hành

và giúp sinh viên tự kiểm tra việc thực hiện của chính bản thân.  Giáo viên nhận xét kỹ

năng thực hành, xử lý tình huống của sinh viên, nêu ra những trở ngại, sai sót đã hoặc có

thể gặp phải trong khi thực hiện công việc và cách khắc phục.

- Đối với người học

Dự đủ số giờ học theo quy định; Làm đủ các bài tập vận dụng; tham gia thảo luận,

thuyết trình, báo cáo; làm đủ bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

3. Những trọng tâm cần chú ý
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- Phần lý thuyết: Các văn bản liên quan, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán,

phương pháp hạch toán, phương pháp ghi sổ và phương pháp lập báo cáo về bán hàng 

- Phần thực hành: Vận dụng lập chứng từ kế toán, hạch toán và ghi sổ kế toán

4. Tài liệu tham khảo

- Đề cương bài giảng mô đun: Kế toán bán hàng  

- Giáo trình  Kế toán tài chính – Học viện tài chính

- Giá trình kế toán tài chính trong các trường đại học, cao đẳng

- Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán, thông tư liên quan

- Các thông tư, nghị định hướng dẫn

- Các trang Web về kế toán ….

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không.

11



BÀI 1: LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Giới thiệu: Nội dung chính của bài học hướng đến hình thành năng lực nhận biết chứng

từ kế toán bán hàng và qua đó lập được chứng từ bán hàng sử dụng trong doanh nghiệp.

Bao gồm các nội dung:

- Tìm hiểu các văn bản, thông tư liên quan đến lập chứng từ

- Lập chứng từ kế toán bán hàng

Mục tiêu

- Xác định được chứng từ bán hàng sử dụng trong doanh nghiệp: phiếu xuất kho,

hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa…..

- Lập được các chứng từ bán hàng khi thực hiện nghiệp vụ.

Nội dung chính

1.1. Các văn bản kế toán liên quan chứng từ kế toán bán hàng

1.2. Lập chứng từ kế toán bán hàng
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1.1. Các văn bản thông tư liên quan đến lập chứng từ

1.1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng

- Bán hàng là quy trình bên bán chuyển giao quyền sở hữu về hàng bán cho bên mua để

từ đó thu được tiền hoặc quyền thu tiền ở bên mua.

 - Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói

riêng có những đặc điểm chính sau:

+ Có sự thỏa thuận giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán, người mua đồng

ý mua, họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.

 + Có sự thay đổi về quyền sở hữu hàng hóa: người bán mất quyền sở hữu, người mua có

quyền sở hữu về hàng hóa đã mua bán. Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh

nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hóa và nhận lại của khách hàng

một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cở sở để doanh nghiệp xác

định kết quả kinh doanh.

Một số khái niệm liên quan đến bán hàng

  - Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ

kế toán, phát sinh từ các hoạt đông cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách

hàng, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

 - Doanh thu thuần: là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ

doanh thu.

 - Giá vốn hàng bán: là trị giá vốn hàng xuất bán của doanh nghiệp thương mại chính là

trị giá mua của hàng hóa cộng với chi phí mua hàng hóa phân bổ cho hàng xuất bán trong

kỳ.

- Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng

mua với số lượng lớn.

- Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do toàn bộ hay một phần hàng

hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu lỗi thời.

- Hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng

trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồn kinh

tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không dung chủng loại, quy cách. Khi doanh nghiệp ghi

nhận hàng hóa bị trả lại đồng thời ghi giảm giá vốn hàng bán tương ứng trong kỳ.
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- Các loại thuế làm giảm doanh thu: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia

tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bán hàng theo quy định hiện hành

của luật thuế tùy thuộc vào từng mặt hàng khác nhau. Thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh khi

doanh nghiệp cung cấp các loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng chịu

thuế tiêu thụ đặc biệt cho khách hàng. Khi đó, doanh thu bán hàng được ghi nhận trong

kỳ theo giá bán trả ngay đã bao gồm thuế tiêu thụ tiêu thụ đặc biệt( nhưng chưa bao gồm

thuế giá trị gia tăng). Doanh nghiệp phải xác định thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào

ngân sách nhà nước căn cứ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong

kỳ.

1.1.2. Các văn bản thông tư liên quan đến lập chứng từ

- Luật kế toán số 88/2015

*  Các  thông  tư,  nghị  định

hướng dẫn:

-  Luật  quản  lý  thuế  số

38/2019/QH 14

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số

38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc lập hóa đơn chứng từ

* Danh mục chứng từ kế toán sử dụng

Tên chứng từ Số hiệu
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
Thẻ quầy hàng 02-BH
Tên chứng từ Số hiệu
Hóa đơn GTGT 01GTGT-3LL
Hóa đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL
Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL -3LL

1.2. Lập chứng từ kế toán bán hàng

 Hóa đơn:
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- Chuẩn mực kế toán số 01 “chuẩn mực chung”

- Chuẩn mực kế toán số 02 “ Hàng tồn kho”

- Chuẩn mực kế toán số 14 “doanh thu và thu nhập khác”



- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi

nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo

quy định của pháp luật về thuế.

Cách lập hóa đơn

Cách viết Ngày tháng năm trên hóa đơn GTGT:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu

hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng

dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng

dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn   không nhất thiết phải   có tiêu thức

“đơn vị tính"

Thông tin người bán hàng: Không phải viết (vì đã được in sẵn trên hóa đơn)

 Cách viết thông tin người mua hàng:

- Họ tên người mua hàng: Là người trực tiếp đến mua và giao dịch trực tiếp với

công ty bán.

- Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế

thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua

không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

- Tên Đơn vị: Là tên công ty của bên mua (Theo đúng trên giấy phép DKKD nhé)

 - Địa chỉ: Là địa chỉ công ty mua hàng (Theo đúng trên giấy phép DKKD nhé)

- Mã số thuế: Là MST đã được cấp theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.

 - Hình thức thanh toán:

        + Nếu thanh toán bằng tiền mặt: TM

       + Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: CK

       + Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: Ghi TM/CK
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       + Nếu Hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 vnđ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới

được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN.

 Cách viết Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra:

 - Cột Số thứ tự: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa mà người mua hàng đến

mua.

 - Cột Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hóa mà mình bán ra

(tên, mã, kí hiệu của hàng hóa).

Ví Dụ: máy Điều hòa LG JC12E, máy ĐH LG JC18D,

    +) Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên

hàng hoá.

    +) Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên

hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu

cầu.

Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng

của ngôi nhà hoặc căn hộ…

-   Đơn   vị   tính: Ghi  rõ  đơn  vị  tính của  hàng  hóa  mà  mình  bán  ra  (Cái,

chiếc,m,bô,kg…)

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn   không nhất thiết phải   có tiêu

thức “đơn vị tính”.

- Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa bán ra.

- Đơn giá: Ghi rõ đơn giá của 1 đơn vị hàng hóa (giá chưa VAT).

- Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lương

của loại hàng hóa đó (= cột số 4 x cột số 5)

 Sau khi  viết  xong nội  dung trong hóa đơn thì gạch chéo phần còn trống (nếu

có), bắt đầu từ trái qua phải, Có thể theo mẫu bên dưới nhé:
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- Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn

trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

 Phần Tổng cộng:

 - Cộng tiền hàng: Là tổng số tiền ở cột thành tiền .

- Thuế suất thuế GTGT: Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (hiện tại có 3

mức là: 0%, 5%, 10%,).

     - Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn

thuế GTGT thì chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thuế GTGT không

ghi và gạch bỏ (\).

 - Nếu là hàng thuế suất 0% thì viết là "0"

- Tổng cộng tiền thanh toán: Là tổng cộng của dòng “Cộng tiền hàng” và “Tiền

thuếGTGT”.

 - Số tiền viết bằng chữ: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền

thanh toán”
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Chú ý: Không được làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.  

VD: 5.456.890 không được làm tròn thành 5.457.000

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

- Trường hợp thu ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần

chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ. Đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với

đồng Việt Nam tại thời điểm lập hoá đơn.

- Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ

giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Ký Tên:

- Người mua hàng: Ai đi mua hàng thì người đó ký

   + Đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng,

FAX thì  người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên. Nhưng người bán

hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

- Người bán hàng: Ai lập thì người ấy ghi

- Thủ trưởng đơn vị: Thủ trưởng đơn vị là Giám đốc, yêu cầu: Ký sống, đóng dấu, ghi

dõ họ tên

 Chú ý: Nếu giám đốc đi vắng thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi

rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu treo vào góc trên bên trái của 3 liên.
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BÀI 2: HẠCH TOÁN CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG

Giới thiệu:  Nội dung chính của bài học hướng đến hình thành năng lực nhận biết các

phương thức bán hàng đang áp dụng hiện nay trên thị trường và từ đó hạch toán từng

phương thức bán hàng cho phù hợp. Bao gồm các nội dung:

- Hạch toán các phương thức bán buôn hàng hóa

- Hạch toán các phương thức bán lẻ, bán trả góp, bán đại lý

Mục tiêu

- Phân biệt các phương thức bán hàng: bán buôn hàng hóa; bán lẻ, bán trả góp, bán

đại lý

- Hạch toán kế toán chi tiết theo từng phương thức bán hàng cụ thể

Nội dung chính

2.1. Hạch toán phương thức bán buôn

2.2. Hạch toán phương thức bán lẻ

2.3. Hạch toán phương thức bán hàng đại lý

2.4. Hạch toán phương thức bán hàng trả góp

2.1. Hạch toán phương thức bán buôn

Bán buôn hàng là hình thức tiêu thụ hàng hóa hầu hết của mọi doanh nghiệp,

không bán với số lượng nhỏ lẻ mà bán theo lô, số lượng lớn. Vì vậy, người mua hàng

không phải là người tiêu dùng thông thường mà là các tổng đại lý, cửa hàng phân phối

lớn. Sau đó, hàng hóa mới đến được tay người tiêu dùng. 

Bán buôn hàng hóa có hai cách: bán buôn hàng hóa qua kho, bán buôn hàng hóa chuyển

thẳng không qua kho.

Với hình thức bán buôn hàng hóa qua kho cũng có 2 hình thức: giao hàng trực tiếp tại

kho hoặc giao hàng cách chuyển hàng.

a. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp

Theo phương thức này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương

mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại

diện bên mua.
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Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá

được xác định là tiêu thụ.

Khi xuất kho hàng hoá giao cho bên mua. 

Đại diện bên mua đã ký nhận đủ hàng hoá và đã thanh toán tiền mua hàng hoặc chấp

nhận nợ, kế toán ghi các bút toán sau:

 Ghi nhận doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 511:  Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT

Có TK  3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

 Phản ánh trị giá thực tế của hàng xuất bán:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 156 –  Trị giá thực tế của hàng xuất kho bán.

 Lưu ý: Nếu xuất kho bao bì bán kèm theo hàng hoá tính giá riêng, kế toán ghi:

Nợ TK 138 (1388): Trị giá bao bì tính riêng

Có TK 153: Trị giá bao bì theo giá xuất kho.

Ví dụ:

Ngày 1/7, xuất bán trực tiếp tại kho một lô hàng hoá trị giá 250 triệu đồng, bao bì

đi kèm tính giá riêng 2 triệu đồng (không bán bao bì). Giá bán hàng hoá chưa thuế GTGT

được Công ty Anphal chấp nhận là 300 triệu đồng (thuế GTGT 10%). Công ty Anphal

chưa thanh toán tiền.

Với nghiệp vụ trên kế toán tại đơn vị bán hàng hạch toán như sau:

 Phản ánh doanh thu hàng bán, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (chi tiết công ty Anphal): 330 triệu đồng

Có TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa:  300 triệu đồng

Có TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra: 30 triệu đồng.

 Phản ánh trị giá bao bì tính giá riêng, ghi:

Nợ TK 1388 – Phải thu khác (chi tiết công ty Anphal): 2 triệu đồng

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ: 2 triệu đồng

 Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: 250 triệu đồng
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Có TK 156 – Hàng hóa: 250 triệu đồng

b. Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng. Doanh nghiệp

thương mại xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài,

chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong

hợp đồng. Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại.

Chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng

chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao.

Khi xuất kho hàng hóa chuyển đến cho bên mua

Căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán phản ánh trị giá hàng hóa

xuất kho chuyển đi bán như sau:

Nợ TK 157 – Hàng gửi bán: Trị giá thực tế của hàng chuyển đi bán

Có TK 156 – Hàng hóa: Trị giá thực tế của hàng xuất kho.

Trường hợp hàng bán có bao bì đi kèm, tính giá riêng, khi xuất kho bao bì

chuyển đến cho bên mua, kế toán ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388): Trị giá bao bì đi kèm phải thu

Có TK 153 – Công cụ,dụng cụ: Trị giá bao bì đã xuất kho.

Khi hàng hoá được xác định là tiêu thụ (bên mua đã nhận hàng, đã chấp nhận

thanh toán hoặc đã thanh toán).

Căn cứ vào hoá đơn GTGT hay hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan. Kế toán tiến

hành phản ánh các bút toán sau:

 Phản ánh doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa

Có TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra.

 Phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng chuyển đi bán đã được khách hàng chấp

nhận:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: Trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ

Có TK 157 – Hàng gửi bán: Trị giá hàng chuyển đi đã được chấp nhận.

Khi người mua thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:
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Nợ TK 111, 112,…: Tổng số tiền hàng đã thu

Có TK 131: Số tiền hàng người mua đã thanh toán.

Đối với giá trị bao bì kèm theo hàng hoá, nếu người mua đã thanh toán hoặc

chấp nhận thanh toán, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112, 131…: Số tiền bao bì đi kèm người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận

thanh toán

Có TK 138 (1388): Trị giá bao bì đi kèm đã được chấp nhận thanh toán.

2.2. Hạch toán phương thức bán lẻ

Bán lẻ là phương thức bán hàng hóa, dịch vụ với số lượng ít, nhỏ lẻ và giá thường ổn

định. Phương thức này thường áp dụng trực tiếp với  người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa,

dịch vụ

Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông &

đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị & giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện.

Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định

Bán lẻ có nhiều hình thức thực hiện đa dạng hơn bán buôn. Cụ thể là:

 Bán lẻ thu tiền tập trung

– Là hình thức bán hàng trong đó tách rời nghiệp vụ thu tiền của người mua & nghiệp vụ

giao hàng cho người mua

– Mỗi quầy hàng có một nhân viện thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá

đơn hoặc tích kê cho khách để khách đến nhận hàng ở quầy do nhân viên bán hàng giao.

– Hết ca (hoặc hết ngày) bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn & tích kê giao

hàng cho khách or kiểm kê hàng hoá tồn qầy để xác định số lượng đã bán trong ngày,

trong ca & lập báo cáo bán hàng

– Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền & nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ

 Bản lẻ thu tiền trực tiếp

– Là hình thức người bán hàng thu tiền ngay của khách hàng & giao hàng cho khách

– Hết ca (hoặc hết ngày) bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền & nộp tiền cho

thủ quỹ

– Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bá trong ca, trong

ngày & lập báo cáo bán hàng.
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 Bán lẻ tự phục vụ

– Khách hàng mua hàng tự chọn lấy hàng và đem ra bàn thanh toán.

– Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng & thu tiền của KH

– Nhân viên bán hàng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng & bảo quản hàng hoá ở

quầy (kệ) do mình phụ trách

– Các siêu thị phần lớn áp dụng hình thức này khá phổ biến.

Cuối ngày, trên cơ sở Bảng kê bán lẻ hàng hoá và giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng

Kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán lẻ bằng bút toán

sau:

Nợ TK 111: Tổng số tiền bán lẻ đã nộp vào quỹ

Nợ TK 112, 113: Tổng số tiền bán lẻ nộp vào Ngân hàng đã nhận hoặc chưa nhận đựơc

giấy báo Có

Có TK 511 (5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán không gồm thuế GTGT

Có TK 333 (33311): Thuế GTGT phải nộp của hàng bán.

Đồng thời, căn cứ vào Báo cáo bán hàng: Kế toán xác định trị giá vốn của hàng hoá đã

xuất bán trong ngày:

Nợ TK 632: Trị giá vốn của hàng bán

Có TK 156: Trị giá thực tế của hàng xuất bán.

Lưu ý:

Trên thực tế, khi bán lẻ hàng hoá thường phát sinh các trường hợp nhân viên bán

hàng nộp thiếu hoặc thừa tiền hàng so với lượng hàng đã bán:

Trường hợp nhân viên bán hàng nộp thiếu tiền: 

Do ở quầy hàng bán lẻ, nhân viên bán lẻ là người chịu trách nhiệm vật chất đối với

hàng và tiền hàng bán ra  nên khi thiếu tiền bán hàng,  nhân viên bán hàng phải  bồi

thường, còn doanh thu của doanh nghiệp vẫn phản ánh theo giá bán ghi trên hoá đơn hoặc

báo cáo bán hàng. Đối với những hàng hoá có tỷ lệ hao hụt định mức trong khâu bán, khi

nộp thiếu tiền hàng, số tiền thiếu có thể đưa vào tài sản thiếu chờ xử lý (TK1381) mà

chưa bắt bồi thường ngay, kế toán phản ánh như sau:

Nợ TK 111, 112, 113: Tổng số tiền nhân viên bán hàng đã nộp

Nợ TK 138 (1388): Số tiền thiếu nhân viên bán hàng phải bồi thường

23



Nợ TK 138 (1381): Số tiền thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý

Có TK 511 (5111): Doanh thu bán hàng (không gồm thuế GTGT)

Có TK 333 (33311): Thuế GTGT phải nộp

Trường hợp nhân viên bán hàng nộp thừa tiền:

Trường hợp thừa tiền có thể phát sinh do các nguyên nhân như: do người mua trả

thừa, do bán hàng có định mức thừa, hay do làm tròn số khi thu tiền hàng…. Khi phát

sinh nộp thừa tiền, kế toán phản ánh như sau:

Nợ TK 111, 112, 113: Tổng số tiền nhân viên bán hàng đã nộp

Có TK 511 (5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán không có thuế GTGT

Có TK 333 (33311): Thuế GTGT phải nộp

Có TK 711: Số tiền thừa quyết định ghi tăng thu nhập

Có TK 338 (3381): Số tiền thừa chờ xử lý

Ngoài các phương thức bán hàng nói trên, các doanh nghiệp thương mại còn áp dụng các

phương thức khác như: bán hàng trả góp, bán hàng ký gửi đại lý, bán hàng nội bộ,…

Cũng được tiến hành tương tự như doanh nghiệp sản xuất.

VÍ DỤ

Ngày 3/5 nhân viên bán hàng nộp tiền bán hàng trong ngày bằng tiền mặt 30,5 triệu

đồng, giá vốn 23 triệu đồng, giá bán 30 triệu đồng chưa gồm thuế GTGT 10%. Số tiền

thiếu chưa rõ nguyên nhân.

Với nghiệp vụ trên, kế toán phản ánh như sau:

– Phản ánh giá vốn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: 23 triệu đồng

Có TK 156 – Hàng hóa: 23 triệu đồng.

– Phản ánh doanh thu và số tiền thiếu cần xử lý, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt: 30,5 triệu đồng

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý: 2,5 triệu đồng

Có TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: 30 triệu đồng

Có TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra: 3,0 triệu đồng.

2.3. Hạch toán phương thức bán hàng đại lý

Các hình thức bán hàng đại lý
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– Đại lý hưởng hoa hồng: Là hình thức mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng hóa

theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng

được  tính  theo  tỷ  lệ  phần  trăm do  các  bên  thỏa  thuận  trên  giá  mua,  giá  bán  hàng

hóa. – Đại lý bao tiêu sản phẩm, dịch vụ: là hình thức đại lý phổ biến mà bên đại lý thực

hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng theo giá do bên giao đại lý ấn định để

được hưởng thù lao theo quy định của công ty mở đại lý. Mức thù lao mà đại lý được

hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá do bên giao hàng cho

đại lý ấn định hoặc thỏa thuận.

– Đại lý độc quyền: là hình thức đại lý mà tại một khu vực nhất định, có thể là trên quy

mô toàn quốc hay quy mô khu vực, bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý độc quyền

việc mua, bán một hoặc một số mặt hàng.

– Tổng đại lý mua bán hàng hóa: Là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống

đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý.  

Hạch toán bán hàng đại lý trong từng trường hợp cụ thể

a) Hạch toán bên giao đại lý

– Khi xuất kho hàng hoá chuyển giao cho bên nhận đại lý, kế toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 157- Trị giá thực tế của hàng hoá giao cho đại lý.

Có TK 156- Trị giá thực tế của hàng hoá xuất kho.

– Nếu hàng hoá chuyển giao cho đại lý có bao bì đi kèm tính tiền riêng thì kế toán cũng

sẽ theo dõi trị giá bao bì xuất kho giao cho đại lý và ghi nhận như sau: 

 Nợ TK 138 (1388)- Số tiền bao bì phải thu.

Có TK 153 (1532)- Trị giá bao bì xuất kho.

– Với nghiệp vụ khi mua hàng hoá chuyển giao thẳng cho bên nhận đại lý, kế toán ghi sổ

như sau:

+ Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 157- Trị giá thực tế của hàng hoá mua chuyển giao thẳng cho đại lý ( giá chưa

gồm GTGT)

Nợ TK 1331- Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112, 331… – Tổng giá thanh toán của hàng mua.
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+ Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc đối với các đối tượng không

chịu thuế GTGT.

Nợ TK 157- Trị giá thực tế của hàng mua chuyển giao thẳng cho đại lý (giá gồm cả thuế

GTGT)

Có TK 111, 112, 331…- Tổng giá thanh toán của hàng mua.

– Với trường hợp hàng hoá có bao bì đi kèm tính tiền riêng, kế toán sẽ phản ánh như sau:

Nợ TK138 (1388)- Số tiền bao bì phải thu 

 Nợ TK1331- Thuế GTGT đầu vào phải nộp.

Có  TK111,  112,  331…-  Số  tiền  bao  bì  đã  thanh  toán  hoặc  phải  thanh  toán

cho người bán.

– Khi hàng hoá gửi đại lý được xác định là đã tiêu thụ và bên nhận đại lý đã thanh toán

tiền hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng thì kế toán hạch toán các bút toán như sau:

Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và khoản hoa hồng dành cho bên nhận đại lý:

– Trường hợp không tách rời doanh thu và hoa hồng đại lý ( Trường hợp bên đại lý trừ

ngay tiền hoa hồng khi thanh toán tiền hàng hoá), khi đó kế toán phản ánh nghiệp vụ như

sau:

+ DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 111, 112- Tổng số tiền hàng đã thu từ đại lý.  

Nợ TK 641-  Khoản hoa hồng đại lý được hưởng (không gồm thuế GTGT).

Nợ TK133 (1331)- Thuế GTGT được khấu trừ của số hoa hồng đại lý

Có TK511(5111)-  Doanh thu bán hàng (không gồm thuế GTGT)

Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp của hàng bán

+ DN tính thuế GTGT theo pp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Nợ TK111, 112…- Tổng số tiền hàng đã thu từ đại lý

Nợ TK 641-  Khoản hoa hồng đại lý được hưởng (gồm cả thuế GTGT)

Có TK 511 (5111): Doanh thu bán hàng (gồm cả thuế GTGT)

– Trường hợp thanh toán và hạch toán riêng tiền bán hàng hoá và tiền hoa hồng gửi đại lý

thì kế toán hạch toán như sau:  

Kế toán phản ánh doanh thu khi hàng hoá được xác định là đã tiêu thụ.

+ DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ.
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Nợ TK 111, 112, 131…- Tổng số tiền hàng phải thu từ đại lý.

Có TK 511 (5111) – Doanh thu bán hàng (không gồm thuế GTGT)

Có TK 333 (33311)- Thuế GTGT phải nộp

+ DN tính thuế GTGT theo pp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT.

Nợ TK111, 112, 131…- Tổng số tiền hàng phải thu từ đại lý

Có TK 511 (5111)-  Doanh thu bán hàng (gồm cả thuế GTGT)

– Khi KH thanh toán tiền hoa hồng cho đại ký, kế toán ghi sổ như sau:

+ DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:  

Nợ TK 641-  Hoa hồng đại lý được hưởng (không gồm thuế GTGT)

Nợ TK 133 (1331)- Thuế GTGT được khấu trừ của số hoa hồng đại lý

Có TK 111, 112, 131…- Tổng số tiền hoa hồng đã thanh toán hay chấp nhận

giảm nợ cho bên nhận đại lý

+ DN tính thuế GTGT theo pp trực tiếp

Nợ TK 641-  Hoa hồng đại lý được hưởng (gồm cả thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 131…- Tổng số tiền hoa hồng đã thanh toán hay chấp nhận giảm

nợ cho bên nhận đại lý

Kế toán phản ánh trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ

Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng gửi đại lý đã tiêu thụ

Có TK157: Trị giá thực tế của hàng gửi đại lý đã tiêu thụ

– Với trường hợp hàng hoá gửi đại lý không bán được, đơn vị chuyển về nhập lại kho, kế

toán ghi sổ như sau:

Nợ TK156(1561): Trị giá hàng nhập kho

Có TK157: Trị giá hàng gửi đại lý không tiêu thụ được đã chuyển về nhập kho.

Các bút toán khác liên quan đến hàng tiêu thụ (nếu có phát sinh) sẽ được hạch toán tương

tự các hình thức bán hàng trước. 

b) Hạch toán bên nhận bán hàng đại lý

Khi nhận hàng hoá do bên giao đại lý chuyển đến, kế toán ghi nhận trị giá hàng hoá đã

nhận theo tổng giá trị thanh toán ghi trên hoá đơn. Lúc đó, kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK003: Tổng giá thanh toán của hàng nhận bán đại lý, ký gửi

Khi hàng hoá đã được bán, kế toán ghi nhận các bút toán sau:
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Bút toán phản ánh khoản tiền hàng phải trả cho bên giao đại lý:

– Nếu bên nhận đại lý khấu trừ luôn khoản hoa hồng đại lý được hưởng thì khi xác định

khoản phải trả cho bên giao đại lý, kế toán phản ánh ghi sổ như sau:

+ DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:

Nợ TK 111, 112, 131…- Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 511 (5113)- Khoản hoa hồng đại lý được hưởng (không gồm thuế GTGT)

Có TK 333 (33311)-  Thuế GTGT phải nộp của số hoa hồng đại lý

Có TK 331-  Số tiền hàng còn phải trả cho bên giao đại lý

+ DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 111, 112, 131…- Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 511 (5113) – Khoản hoa hồng đại lý được hưởng (gồm cả thuế GTGT)

Có TK 331- Số tiền hàng còn phải trả cho bên giao đại lý

– Nếu đơn vị bên nhận đại lý ghi nhận số hoa hồng đại lý được hưởng sau khi thanh toán,

quyết toán với bên giao đại lý thì khi bán được hàng, kế toán ghi nhận như sau:  

Nợ TK 111, 112, 131- Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 331-  Tổng số tiền hàng phải trả cho bên giao đại lý

– Khi nhận được tiền hoa hồng hoặc được bên giao đại lý chấp nhận giảm nợ phải trả lúc

đó kế toán mới phản ánh khoản hoa hồng đại lý mà đơn vị được hưởng:

+ Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 111, 112, 331- Số tiền hoa hồng đại lý đã nhận hay được chấp nhận giảm nợ

Có TK 511  (5113)  -  Hoa  hồng đại  lý  được  hưởng  (không  gồm thuế  GTGT)

Có TK 333 (33311)-  Thuế GTGT phải nộp của số hoa hồng đại lý

+ Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 111, 112, 331-  Số tiền hoa hồng đại lý đã nhận hay được chấp nhận giảm nợ

Có TK 511 (5113)- Hoa hồng đại lý được hưởng (gồm cả thuế GTGT)

– Kế toán phản ánh giá trị hàng nhận đại lý đã tiêu thụ:

Có TK 003: Trị giá thanh toán của hàng nhận đại lý đã bán được

– Khi trả tiền cho bên giao đại lý, kế toán ghi sổ:  

Nợ TK 331- Số tiền hàng đã thanh toán cho bên giao đại lý

Có TK 111, 112…- Tổng số tiền đã xuất chi trả
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– Với trường hợp hàng nhận bán đại lý không bán được phải trả lại cho bên giao đại lý.

Khi xuất trả hàng, kế toán ghi:

Có TK 003: Tổng giá thanh toán của hàng xuất trả lại cho bên giao đại lý.

2.4. Hạch toán phương thức bán hàng trả góp

Việc mua bán trả chậm, trả góp là việc mua bán mà:

– Bên bán đã giao hàng hoá nhưng bên mua chưa phải trả đủ tiền tại thời điểm giao hàng.

Thời hạn phải trả đủ tiền do các bên thống nhất.

– Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc bên bán tới khi bên mua trả hết tiền.

– Trong thời gian chưa trả hết tiền, dù chưa phải chủ sở hữu, bên mua được sử dụng tài

sản và chịu rủi ro.

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, hàng hoá, BĐS

đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản

ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

     Có TK 511 – Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT

     Có TK 333 – Thuế GTGT phải nộp theo giá bán trả tiền ngay một lần

     Có TK 3387 – Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán

trả tiền ngay chưa có thuế GTGT.

– Khi thu được tiền bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

   Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi trả chậm, trả góp).

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp, đối với sản phẩm, hàng hoá, bất

động sản đầu tư không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế

GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá

bán trả tiền ngay đã có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

   Có TK 511 – Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT
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   Có TK 3387 – Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán

trả tiền ngay có thuế GTGT

– Khi thu được tiền bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

    Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

    Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Tiền lãi trả chậm, trả góp).
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BÀI 3: HẠCH TOÁN CHI PHÍ QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ TIÊU THỤ

Giới thiệu: Nội dung chính của bài học hướng đến hình thành năng lực hạch toán chi phí 

quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

Mục tiêu

- Hạch toán các loại chi phí quá trình tiêu thụ: chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp

- Xác định kết quả tiêu thụ và hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

Nội dung chính

3.1. Hạch toán chi phí giá vốn

3.2. Hạch toán chi phí bán hàng

3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
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3.1. Hạch toán chi phí giá vốn

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán. Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.

* Các phương pháp tính giá hàng xuất kho

- Tính theo giá thực tế đích danh

- Tính theo giá bình quân gia quyền

- Tính theo giá nhập trước, xuất trước

* Theo phương pháp kê khai thường xuyên
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 -  Kết  chuyển  giá  vốn  của  sản

phẩm,  hàng  hóa,  dịch  vụ  đã  bán

trong kỳ sang Tài  khoản 911 “Xác

định kết quả kinh doanh”

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm

giá hàng tồn kho cuối năm tài chính

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải

lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm

trước).

-  Trị  giá hàng bán bị  trả lại  nhập

kho.

            
NỢ                Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.             CÓ

- Giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong

kỳ.

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức

bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân

bổ không được tính vào giá  trị  HTK mà phải  tính vào

GVHB của kỳ kế toán.

- Các khoản hao hụt, mất mát của HTK sau khi trừ đi phần

bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra 

           Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.



           

Phương pháp hạch toán kế toán giá vốn hàng bán

- Khi doanh nghiệp xuất kho sản phẩm hàng hoá để bán:

Nợ TK 632 - giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho

 Có 156

- Hàng hoá được bán theo phương pháp giao tay ba:

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán

Nợ TK 133 - thuế GTGT

Có 111,112,331...

- Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hoàn thành nhưng không nhập kho mà bán

ngay, kế toán ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán

Có TK 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào bên nợ TK 911- xác định kết 

quả kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 911 - xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 - giá vốn hàng bán

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức gửi bán:

- Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

căn cứ vào phiếu xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá đi bán hoặc gửi cho các đại lý nhờ 

bán hộ, kế toán ghi:

Nợ TK 157 - hàng gửi bán

Có TK 155 - thành phẩm

Có TK 156 - hàng hoá

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng gửi đi bán ngay không nhập kho,kế toán ghi:

Nợ TK 157 - hàng gửi bán

Có TK 331 - phải trả cho người bán
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- Căn cứ vào giấy thông báo chấp nhận thanh toán hoặc chứng từ thanh toán của khách 

hàng, của cơ sở đại lý bán hộ và các chứng từ thanh toán khác, kế toán kết chuyển trị giá 

vốn của hàng đã bán sang bên nợ TK 632 - giá vốn hàng bán.

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán

Có TK 157 - hàng gửi bán

Thành phẩm, hàng hoá đã gửi hoặc dịch vụ đã được thực hiện, khách hàng không chấp 

nhận, kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập kho:

Nợ TK 155 - thành phẩm

Nợ TK 156 - hàng hoá

Có TK 157 - hàng gửi bán

3.2. Hạch toán chi phí bán hàng

-  Chi phí bán hàng: là các chi phí phát sinh lien quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ, như:

+ Chi phí nhân viên: gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của 

nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa.

+ Chi phí vật liệu, bao bì: gồm chi phí nhiên liệu, bao bì dùng cho vận chuyển, bảo quản 

sản phẩm trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho bảo quản, sửa chửa TSCĐ ở bộ phận 

bán hàng,…

+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng: gồm giá trị công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động bán 

hàng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng.

+ Chi phí bảo hành: bao gồm các chi phí sửa chữa sản phẩm, hàng hóa bị hỏng trong thời 

gian bảo hành.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài như: chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, thuê bến bãi, thuê 

bốc vác, vận chuyển hàng đi bán, hoa hồng trả cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy 

thác xuất khẩu,…

+ Chi phí bằng tiền khác: chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, giới thiệu sản phẩm, 

quảng cáo, chào hàng, hội nghị khách hàng,….

* Tài khoản sử dụng:
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- Tài khoản 641: Tài khoản này phản ánh các chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình 

tiêu thụ sản phẩm, hang hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

                     NỢ                    Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng                 CÓ

- Các chi phí phát sinh liên quan đến quá 

trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ phát sinh trong kỳ.

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng 

trong kỳ;

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh" để tính kết quả kinh doanh trong 

kỳ.

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

- Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên

+ Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì

+ Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng

+ Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì

+ Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ

+ Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hàng

+ Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác

Kế toán hạch toán chi phí bán hàng:

a. Tính tiền lương, phụ cấp, trích bảo hiểm và các khoản hỗ trợ khác cho nhân viên phục 

vụ trực tiếp cho quá trình bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

 Có TK 334, 338…

b. Giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, hạch toán:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 152, 153, 242…

c. Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định
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d. Chi phí điện nước, dịch vụ mua ngoài, chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị 

không đáng kể được phép ghi trực tiếp vào chi phí bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 141, 331…

e. Chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho bán hàng:

Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả

Khi chi phí thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 335, 352…

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331, 241, 111, 112, 152…

Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn và có liên quan 

đến nhiều kỳ kế toán, định kỳ, kế toán tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa 

chữa lớn đã phát sinh ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 242 – Chi phí trả trước

f. Hàng hóa sản phẩm dùng cho tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, căn cứ vào 

chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 155, 156 – Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa

g. Hoa hồng bán hàng giao cho bên nhận đại lý:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131 – Phải thu khách hàng

h. Khi phát sinh giảm chi phí bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112…
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Có TK 641 – Chi phí bán hàng

i. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào TK 911 – Xác định kết quả

kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng

3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí phát sinh liên quan đến bộ máy quản lý 

hành chính và quản lý hoạt động kinh doanh chung toàn doanh nghiệp, như:

+ Chi phí nhân viên quản lý: gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi 

phí.

+ Chi phí vật liệu quản lý: gồm giá trị các loại vật liệu xuất dùng cho quản lý doanh 

nghiệp, dùng cho sửa chữa TSCĐ ở bộ phận quản lý và dùng chung toàn doanh nghiệp.

+ Chi phí dụng cụ đồ dùng: gồm giá trị công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng phục vụ cho

công tác quản lý.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận quản lý và dùng chung cho toàn doanh nghiệp.

+ Thuế, phí, lệ phí: gồm các khoản thuế như môn bài, thuế nhà đất,… và các khoản phí, 

lệ phí khác.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý 

như: chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, chi phí điện, nước, điện thoại,…

+ Chi phí bằng tiền khác: chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, tàu xe,… ở bộ phận 

quản lý.

* Tài khoản sử dụng

Tài khoản 642: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp có 8 tài khoản cấp 2.

Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ 

nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản 

lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.
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Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công 

tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa 

TSCĐ, công cụ, dụng cụ, … (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn 

phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung

cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, 

phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng, …

Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế 

môn bài, tiền thuê đất, … và các khoản phí, lệ phí khác.

Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài 

phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ

thuật, bằng sáng chế, … (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương 

pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà 

thầu phụ.

Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung 

của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công 

tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, ..
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                   Kết cấu TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

 NỢ               Tài khoản 642 – CP QLDN              CÓ

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực 

tế phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý doanh nghiệp;

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh".

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

Kế toán hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

a. Chi phí nhân viên quản lý

Là các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp như tiền lương,các 

khoản phụ cấp, bảo hiểm y tế, xã hội, kinh phí công đoàn, ghi:

Nợ TK 642 – CPQLDN (6421)

Có các TK 334, 338.

b. Chi phí vật liệu quản lý

Chi phí văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ..

Nợ TK 642 – CPQLDN (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có các TK 111, 112, 242, 331, …

c. Chi phí đồ dùng văn phòng

Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng trong văn phòng

Nợ TK 642 – CPQLDN (6423)
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Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ

Có các TK 111, 112, 331, …

d. Chi phí khấu hao dùng cho tài sản cố định (TSCĐ)

Là các chi phí như nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương 

tiện vẫn tải truyền dẫn, máy móc thiết bị dùng trên văn phòng..

Nợ TK 642 – CPQLDN (6424)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

e. Thuế, phí và lệ phí

Gồm các loại thuế như thuế môn bài, tiền thuê đất,… phí và các loại lệ phí khác

Nợ TK 642 – CPQLDN (6425)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

f. Chi phí dự phòng

Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập 

từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 642 – CPQLDN (6426)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập 

từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – CPQLDN (6426).

g. Chi phí dịch vụ mua ngoài

Các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi

mua và sử dụng các tài liệu kĩ thuật, bằng sáng chế,..(Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận 

TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào CPQLDN, tiền thuê TSCĐ, chi trả 

cho nhà thầu phụ.

Nợ TK 642 – CPQLDN (6427)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
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Có các TK 111, 112, 331, 335, …

3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

a. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

Kế toán doanh thu bán hàng

*  Trường hợp bán hàng trực tiếp cho khách hàng, căn cứ vào hóa đơn GTGT và các 

chứng từ thanh toán để phản ánh doanh thu bán hàng, kế toán ghi:

- Nếu áp dụng p/pháp thuế GTGT khấu trừ:

                Nợ TK 111, 112, 113, 131: (Tổng giá thanh toán)

       Có TK 511 : (Giá bán chưa thuế)

       Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp

* Trường hợp trước đây gửi bán cho khách hàng, cho đại lý theo hợp đồng; khi khách 

hàng chấp nhận thanh toán (hoặc thanh toán), kế toán ghi nhận doanh thu phần khách 

hàng chấp nhận (hoặc thanh toán), kế toán ghi:

- Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế:

        Nợ TK 111, 112, 131 : (Tổng giá thanh toán)

        Có TK 511 : (Giá bán chưa thuế)

        Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

* Trường hợp bán hàng qua các đại lý, ký gửi hàng

-  Tại bên giao hàng (chủ hàng)

Căn cứ vào "Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi", doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT phản

ánh doanh thu bán hàng để giao cho các đại lý; xác định tiền hoa hồng phải trả đồng thời 

nhận hoá đơn GTGT do đại lý phát hành.

- Nếu các đại lý, thanh toán tiền cho doanh nghiệp sau khi trừ tiền hoa hồng được hưởng, 

căn cứ vào các chứng từ thanh toán, kế toán ghi sổ:

                 Nợ TK 641: (Tiền hoa hồng cho đại lý)

                 Nợ TK 133:(Thuế GTGT tương  ứng theo hoa hồng cho đại lý)

                 Nợ TK 111,112:(Số tiền đã nhận sau khi trừ hoa hồng đại lý)

                Có TK 511: (Giá bán chưa thuế)

                Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra
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- Nếu các đại lý, bên nhận bán hàng ký gửi thanh toán toàn bộ số tiền của số hàng đã bán 

theo giá qui định cho bên chủ hàng: căn cứ chứng từ thanh toán, hoá đơn GTGT bên đại 

lý phát hành về hoa hồng được hưởng, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 111, 112 : (Tổng giá trị thanh toán)

 Nợ TK 133 (Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

 Có TK 511: (Giá bán chưa thuế)

Có TK 3331: (Thuế GTGT đầu ra)

- Sau đó, bên chủ hàng xác định hoa hồng trả cho các đại lý, bên nhận bán hàng ký gửi, 

căn cứ vào chứng từ thanh toán, kế toán ghi:

            Nợ TK 641: (Tiền hoa hồng chưa kể thuế cho đại lý)

         Nợ TK 133 (Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)

         Có TK 111,112:(Hoa hồng và thuế GTGT tương ứng)

- Tại các đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gửi ( bên nhận hàng)

Tại các đại lý, đơn vị nhận hàng ký gửi phải bán hàng đúng giá và hưởng hoa hồng do 

bên chủ hàng thanh toán. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là phần hoa hồng được 

hưởng, hạch toán như sau:

a) Khi nhận hàng để bán đại lý, ký gửi, thì số hàng này không thuộc quyền sở hữu của 

đơn vị, căn cứ vào giá trị ghi trên "Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý" do bên giao hàng 

lập, kế toán ghi sổ:

                 Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi

b) Khi bán được hàng nhận bán hộ, ký gửi:

- Ghi có TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT (nếu có) và chứng từ thanh toán, kế toán ghi sổ:               

        Nợ TK 111, 112 : (  Tổng số tiền thanh toán)

                                    Có TK 3388 : ( Tổng số tiền thanh toán)

c) Khi thanh toán với bên giao hàng, căn cứ vào "Bảng thanh toán hàng đại lí, kí gửi", 

phát hành HĐGTGT hoa hồng được hưởng cho bên chủ hàng và chứng từ thanh toán, kế 

toán ghi sổ:

               Nợ TK 3388: ( Tổng số tiền thanh toán)
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               Có TK 511: (Hoa hồng được hưởng)

               Có TK 33311: (Thuế GTGT phải nộp theo số hoa hồng)

               Có TK 111, 112 (Số tiền thực trả cho chủ hàng sau khi trừ tiền hoa hồng 

được hưởng)

* Trường hợp bán hàng trả góp, trả chậm: 

Trường hợp này khi giao hàng cho người mua thì được xác định là tiền tiêu thụ; doanh 

thu bán hàng được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền 1 lần; khách hàng chỉ thanh 

toán 1 phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần còn lại trả dần trong một thời gian và 

chịu khoản lãi theo qui định trong hợp đồng. Khoản lãi do bán trả góp hạch toán vào 

doanh thu hoạt động tài chính.

- Ghi nhận doanh thu, số tiền đã thu và số phải thu, tiền lãi do bán trả chậm, trả góp, kế 

toán ghi sổ:

               Nợ TK 111, 112  : ( Số tiền đã thu được)

               Nợ TK 131  : (Số tiền phải trả)

               Có TK 511 : (Theo giá bán trả ngay một lần chưa thuế)

               Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

                                    Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số 

tiền bán theo giá trả góp với giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT).

- Khi thu được tiền các kỳ tiếp theo, căn cứ vào chứng từ thanh toán ghi sổ:

       Nợ TK 111, 112

       Có TK 131 - Phải  thu khách hàng

- Từng kỳ, tính toán và xác định doanh thu HĐCT do bán hàng trả góp, trả chậm theo 

nguyên tắc phù hợp, kế toán ghi sổ:

                Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

                Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Cuối kì, xác định thuế GTGT phải nộp cho số hàng đã bán trả góp, trả chậm, kế toán ghi

sổ:

        Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

        Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra
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- Các bút toán phản ánh thu tiền ở kì tiếp theo và xác định doanh thu hoạt động tài chính 

cũng tương tự như bút toán trên ở mục 5a.

* Trường hợp trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hóa, biếu tặng: Theo 

thông tư 120/TT-BTC ngày 12/12/2003 thì số thành phẩm, hàng hóa này cũng được coi là

bán hàng, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 334: (Tổng giá có thuế GTGT-Nếu trả thay lương)

Nợ TK 431: (Nếu biếu tặng bằng nguồn quỹ phúc lợi)

Nợ TK 642: (Nếu biếu tặng không bằng nguồn quỹ phúc lợi)

           Có TK 512; 511- (Giá chưa có thuế)

            Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

* Trường hợp đổi hàng:

Doanh nghiệp đưa thành phẩm của mình để đổi lấy vật tư, hàng hóa không tương tự về 

bản chất và giá trị của đơn vị khác, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá trao đổi giữa 

doanh nghiệp với khách hàng, cả hai bên đều phải phát hành hoá đơn. Nếu doanh nghiệp 

nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

-  Phản ánh giá vốn của thành phẩm được đi trao đổi, kế toán ghi sổ:

         Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

         Có TK 155 - Thành phẩm

-  Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, căn cứ vào hóa đơn GTGT của số 

hàng mang đi trao đổi, kế toán ghi sổ:

         Nợ TK 131 : ( Tổng giá thanh toán)

         Có TK 511 : ( Giá bán chưa thuế)

         Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

-  Phản ánh trị giá vốn vật liệu nhập kho theo nguyên tắc giá gốc, căn cứ vào hóa đơn 

GTGT của đối tác trao đổi (khách hàng), kế toán ghi:

                 Nợ TK 152, 153 : (Giá mua chưa thuế)

                 Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào

                 Có TK 131 : ( Tổng giá thanh toán)
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-  Kết thúc, thanh lí hợp đồng trao đổi giữa hai bên, nếu giá trị sản phẩm đưa đi trao đổi 

cao hơn giá trị vật tư nhận về, được nhà cung cấp thanh toán số chênh lệch bằng tiền, kế 

toán ghi sổ:

        Nợ TK 111, 112 

       Có TK 131

Ngược lại nếu giá trị thành phẩm đưa trao đổi nhỏ hơn giá trị vật tư mà doanh nghiệp 

nhận về thì DN phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp, kế toán ghi sổ  ngược lại bút toán 

trên.

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 

doanh thu hàng đã bán bị trả lại, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp và thuế 

xuất nhập khẩu. Các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần và kết 

quả kinh doanh trong kì kế toán. Các khoản giảm trừ doanh thu phải được phản ánh, theo 

dõi chi tiết, riêng biệt trên những tài khoản kế toán phù hợp, nhằm cung cấp các thông tin

kế toán để lập báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh; thuyết minh báo cáo tài 

chính).

 

Kế toán chiết khấu thương mại

* Nội dung: Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm 

yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

* Tài khoản sử dụng: 

Kế toán chiết khấu thương mại sử dụng TK 521 - Chiết khấu thương mại

Bên nợ:Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.

Bên có: Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang TK "Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ" để xác định doanh thu thuần của kỳ hạch toán.
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TK 521 không có số dư cuối kỳ.

TK 521 có 3 tài khoản cấp 2:

            TK 5211 - Chiết khấu hàng hóa: Phản ánh toàn bộ số tiền chiết khấu thương mại 

(tính trên khối lượng hàng hóa đã bán ra) cho người mua hàng hóa.

            TK 5212 - Chiết khấu thành phẩm: Phản ánh toàn bộ số tiền chiết khấu thương 

mại tính trên khối lượng sản phẩm đã bán ra cho người mua thành phẩm.

            TK 5213 - Chiết khấu dịch vụ: Phản ánh toàn bộ số tiền chiết khấu thương mại 

tính trên khối lượng dịch vụ đã cung cấp cho người mua dịch vụ.

- Hạch toán vào TK 521 cần tôn trọng một số qui định sau:

+ Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng 

đã thực hiện trong kì theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã 

qui định.

+ Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết

khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên "Hóa đơn 

(GTGT)" hoặc "Hóa đơn bán hàng" lần cuối cùng. Trường hợp khách hàng không tiếp 

tục mua hàng, hoặc khi số tiền chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số 

tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại

cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán 

vào TK 521.

+ Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, 

giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì 

khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán 

hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

+Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng 

loại hàng bán, như: bán hàng (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ.

            +Trong kì, chiết khấu thương mại phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ 

TK 521 - Chiết khấu thương mại. Cuối kì, khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển 

sang TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu thuần của 

khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thực tế thực hiện trong kì hạch toán. 
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            Theo thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12-12-2003: Hàng hoá, dịch vụ có giảm 

giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán 

chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT tính theo giá bán đã giảm giá, 

tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

* Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:

1) Phản ánh số chiếu khấu thương mại thực tế phát sinh trong kì, kế toán ghi sổ:

               Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại

               Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ

               Có TK 111, 112...

               Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

2) Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua sang 

TK 511 để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi sổ:

               Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

               Có TK 521 - Chiết khấu thương mại

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

* Tài khoản sử dụng: tài khoản 911 - xác định kết quả kinh doanh

- Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt 

động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động 

tài chính và kết quả hoạt động khác.

            

    NỢ      Tài khoản 911 - xác định kết quả kinh doanh    CÓ

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp;

- Kết chuyển lãi.

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ;

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
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Kế toán hạch toán xác định kết quả kinh doanh:

a) Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản 

Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí 

liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí 

sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản

đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác,

ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 811 - Chi phí khác.

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh 

bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

- Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, 

ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
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- Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số 

chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

g) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

h) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

i) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối:

- Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

k) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong 

kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết

quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:

- Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
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BÀI 4: LẬP BÁO CÁO BÁN HÀNG VÀ GHI SỔ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Giới thiệu: Nội dung chính của bài học hướng đến hình thành năng lực hạch toán

chi phí quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

Mục tiêu

- Hạch toán các loại chi phí quá trình tiêu thụ: chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp

- Xác định kết quả tiêu thụ và hạch toán xác định kết quả tiêu thụ

Nội dung chính

4.1. Lập báo cáo bán hàng

4.2. Ghi sổ kế toán chi tiết

4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp

4.1. Lập báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng hay còn được gọi là báo cáo kinh doanh là các thống kê về 

doanh thu, chi phí, lời lỗ, dòng tiền;…tất cả mọi thứ về hoạt động kinh doanh, bán hàng 

trong một chu kỳ kinh doanh. Nói cách khác đây là một sự tổng hợp về mọi mặt của 

doanh nghiệp để đánh giá về mức độ hiệu quả của thực trạng kinh doanh.

a. Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu hay còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, là bản tóm tắt về lợi nhuận 

và chi phí bỏ ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (hàng tháng, 

hàng quý, hàng năm). Báo cáo thu nhập ghi lại tất cả các khoản thu của doanh nghiệp 

trong một giai đoạn nhất định, cũng như các chi phí vận hành doanh nghiệp.

Báo cáo doanh thu bao gồm các yếu tố chính là doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi 

nhuận gộp, chi phí vận hành, thu nhập, các khoản chi phí và thu nhập khác, lợi nhuận. 

Báo cáo doanh thu giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết doanh thu và biết được hiệu

suất làm việc của mình trong một thời gian nhất định. Từ đó, biết được lợi nhuận của 

doanh nghiệp gia tăng hoặc giảm như thế nào để có thể quản lý thu chi doanh nghiệp tốt 

nhất. Cụ thể, nó có vai trò:

 Theo dõi doanh thu và chi phí để xác định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp 

trong một khoảng thời gian. 

 Xác định chính xác các mục cụ thể của các khoản chi đột xuất, chẳng hạn như sử 

dụng điện thoại di động, quảng cáo hoặc chi phí cung cấp. 
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 Theo dõi sự gia tăng đáng kể lợi nhuận của sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán theo 

phần trăm doanh thu, đồng thời xác định giá trị thuế thu nhập.

Mẫu báo cáo doanh thu bán lẻ theo ngày

b. Báo cáo chi phí

Bên cạnh doanh thu, chi phí là số liệu quan trọng trong công việc tính toán lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh. Một doanh nghiệp kinh doanh có nhiều loại chi phí cần 

phải kiểm soát. Đó bao gồm các loại chi phí nằm trong giá thành sản phẩm; các chi phí 

phát sinh trong quá trình bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp;…

Chi phí là khoản cần thiết phải chi, tuy nhiên chi như thế nào cho hợp lý; làm sao 

để tối thiểu hóa. Chỉ tối thiểu hóa chi phí mới có cơ hội tăng lợi nhuận kinh doanh cho 

doanh nghiệp. Các khoản chi phí cố định thường không mấy bị thay đổi. Tuy nhiên, chi 

phí biến đổi lại dao động lên xuống theo từng giai đoạn. Nhiều nguyên nhân do không 

kiểm soát được chi phí mà dẫn đến lợi nhuận âm; doanh nghiệp hoạt động đi xuống rõ rệt
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Mẫu báo cáo chi phí tham khảo

c. Báo cáo lợi nhuận

Sau khi có được báo cáo doanh thu và chi phí bán hàng, nhà quàn trị cần cân đối 2 

bản báo cáo để tính ra lợi nhuận kỳ kinh doanh. Trong kinh doanh, lợi nhuận không chỉ 

đơn giản hiệu số của doanh thu và chi phí. Các khoản lợi nhuận được tính theo nhiều loại 

khác nhau bao gồm: lợi tức, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên 

vốn, lợi nhuận ròng, lợi nhuận gộp.

Khi kinh doanh quy mô lớn, nhà quản trị cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề lợi 

nhuận thay vì chỉ là số tiền lãi khi bán hàng. Tuy nhiên về cơ bản, báo cáo lợi nhuận kinh

doanh sẽ sử dụng để so sánh lợi nhuận giữa các kỳ, các năm. Đây là số liệu tổng quát 

nhất để đánh giá sự hiệu quả trong kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

lợi nhuận, doanh thu và chi phí có mối quan hệ mật thiết với nhau; để đánh giá một cách 

khách quan nhất nhà quản trị cần xem xét rõ 3 loại báo cáo này. Báo cáo chính xác, 

doanh nghiệp sẽ có những quyết định chính xác khi xoay vòng vốn đầu tư.
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Mẫu báo cáo lợi nhuận tham khảo

4.2. Ghi sổ kế toán chi tiết

- Sổ Nhật ký chung trong kế toán bán hàng

Loại sổ được ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp của một

kỳ kế toán (Tháng, Quý, năm) được gọi là sổ Nhật ký chung. Sổ nhật ký chung được ghi

nhận theo thời gian, tất cả những chứng từ kế toán phát sinh chính là căn cứ để ghi sổ

nhật ký chung.

- Sổ cái dùng trong kế toán bán hàng

Loại sổ dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (Tháng, Quý, Năm)

của từng tài khoản kế toán mà được ghi nhận tại sổ nhật ký chung được gọi là sổ Cái.

Mục đích của sổ Cái là dùng để theo dõi sự biến động tăng giảm của (Tài sản, nguồn vốn,

doanh thu và chi phí) về mặt giá trị.

- Sổ chi tiết trong kế toán bán hàng

Sổ chi tiết có vai trò dùng để theo dõi chi tiết về tình hình tăng giảm của những vấn đề

như: Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí… của từng tài khoản. Lưu ý rằng, ngoài mặt

giá trị thì Sổ chi tiết còn theo dõi theo từng đối tượng công nợ phải thu và đối tượng công

nợ phải trả cũng như theo dõi chi tiết từng mặt hàng tồn kho (Nguyên vật liệu, Thành

phẩm, CCDC, Hàng hóa).

Các tài khoản được theo dõi trong sổ chi tiết bao gồm:

 Gồm tài khoản công nợ phải thu: TK 13x
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 Tài khoản công nợ phải trả TK 33x

 Tài khoản hàng tồn kho: TK 15x

Tất cả những loại sổ này được ghi nhận theo một trình tự nhất định được mô tả như sau:

Các sổ kế toán chi tiết các nghiệp vụ về kế toán bán hàng bao gồm: Sổ chi tiết  632,

511,641, 642

Phương pháp ghi sổ chi tiết các tài khoản

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Mã số S38-DN)

(Dùng cho các TK: 632, 511,641, 642)

1. Mục đích: Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn

mà chưa có mẫu sổ riêng.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh

toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn...).

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.

- Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

- Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ

trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.
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Mẫu sổ: 

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S38-DN

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

(Dùng cho TK 632, 511, 641, 642)

Tài khoản:........................

§èi tîng:........................

Ngày

tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Đối

ứng

Số phát sinh Số dư

Số

hiệu

Ngày

tháng
Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong

kỳ

..........

..........

 

- Cộng số phát sinh x X x
- Số dư cuối kỳ x X x

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

4.3. Sổ kế toán tổng hợp

Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng mà có các sổ tổng hợp khác nhau:
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Đối với hình thức Nhật ký chung: Sổ nhật ký chung (mẫu S03a-DN), Sổ cái tài

khoản (mẫu S03b-DN), nhật ký chuyên dùng như: Sổ nhật ký thu tiền (mẫu S03a1-DN),

sổ nhật ký chi tiền (mẫu S03a2-DN), Sổ nhật ký mua hàng (mẫu S03a3-DN), sổ nhật ký

bán hàng (mẫu S03a4-DN).

Đối với hình thức Chứng từ - Ghi sổ: Sổ đăng ký Chứng từ - Ghi sổ (mẫu S02b-

DN), Số Cái (Mẫu S02c1-DN và S02c2-DN)

Đối với hình thức Nhật ký – Chứng từ: Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10 (Mẫu

S04-DN), Bảng kê từ số 1 đến số 11 (mẫu S04a-DN và S04b-DN)

*Cách vào sổ, thẻ kế toán

Phương pháp ghi một số sổ tổng hợp

SỔ NHẬT KÝ – SỔ CÁI

(Mẫu số S01-DN)

a) Nội dung:

- Nhật ký - Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế

(Theo tài khoản kế toán).

- Số liệu ghi trên Nhật ký - Sổ Cái dùng để lập Báo cáo tài chính.

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

+ Kết cấu:

Nhật ký - Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái.

Phần Nhật ký: gồm các cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu”, cột "Ngày,

tháng” của chứng từ, cột “Diễn giải" nội dung nghiệp vụ và cột "Số tiền phát sinh". Phần

Nhật ký dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. 

Phần Sổ Cái: Có nhiều cột, mỗi tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột

nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng các tài khoản sử dụng ở đơn vị kế toán. Phần Sổ Cái

dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản

kế toán).

+ Phương pháp ghi sổ:

- Ghi chép hàng ngày:

Hàng ngày, mỗi khi nhận được chứng từ kế toán, người giữ Nhật ký - Sổ Cái phải
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kiểm tra tính chất pháp lý của chứng từ. Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ ghi trên chứng từ

để xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có. Đối với các chứng từ kế toán cùng loại,

kế toán lập “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại”. Sau đó ghi các nội dung cần

thiết của chứng từ kế toán hoặc “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại” vào Nhật ký

- Sổ Cái.

Mỗi chứng từ kế toán hoặc “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại” được ghi

vào Nhật ký - Sổ Cái trên một dòng, đồng thời cả ở 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ

Cái. Trước hết ghi vào phần Nhật ký ở các cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu"

và cột "Ngày, tháng” của chứng từ, cột "Diễn giải" nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

và căn cứ vào số tiền ghi trên chứng từ để ghi vào cột “số tiền phát sinh”. Sau đó ghi số

tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của các tài khoản liên

quan trong phần Sổ Cái, cụ thể:

- Cột F, G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng của nghiệp vụ kinh tế;

- Cột H: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ trong Nhật ký - Sổ Cái;

- Từ cột 2 trở đi: Ghi số tiền phát sinh của mỗi tài khoản theo quan hệ đối ứng đã

được định khoản ở các cột F,G.

Cuối tháng phải cộng số tiền phát sinh ở phần nhật ký và số phát sinh nợ, số phát

sinh có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm

căn cứ lập Báo cáo tài chính.

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

(Mẫu số S02b-DN)

a) Nội dung:

Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu

với Bảng Cân đối số phát sinh.

b) Kết cấu  và phương pháp ghi chép:

Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.

Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.
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Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.

Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng

từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh.

SỔ CÁI

(Mẫu số S02c1-DN và S02c2- DN)

a) Nội dung:

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài

khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng

hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh và

Báo cáo Tài chính.

b) Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:

Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản.

Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.

Sổ Cái có 2 loại: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột.

+ Sổ Cái ít cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế

phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.

Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.

+ Sổ Cái nhiều cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp

vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết

có thể kết hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài

khoản đối ứng.
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Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.

- Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.

* Phương pháp ghi Sổ Cái:

- Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ

ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

- Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.

- Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.

- Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có,

tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm

căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và Báo cáo tài chính.

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Mẫu số 03a-DN)

a) Nội dung:

Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài

chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản

(Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được

dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ

ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế

toán. 

- Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
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- Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các

nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau,

mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

- Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

- Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi

số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật

ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát

sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ

Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi

chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào

sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi

Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các Sổ Nhật ký đặc biệt.

SỔ CÁI

(Mẫu số S03b- DN)

a) Nội dung: Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế,

tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ

thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một

số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này.

Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn

cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.

- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.
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- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.

- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh

với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp

vụ kinh tế.

Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc

Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số

phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và

báo cáo tài chính.

SỔ NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

Trong hình thức Nhật ký - Chứng từ có 10 Nhật ký - Chứng từ, được đánh số từ

Nhật ký - Chứng từ số 1 đến Nhật ký - Chứng từ số 10.

Nhật ký chứng từ là sổ kế toán tổng hợp, dùng để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ

kinh tế, tài chính phát sinh theo vế Có của các tài khoản. Một NKCT có thể mở cho một

tài khoản hoặc có thể mở cho một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau hoặc có

quan hệ đối ứng mật thiết với nhau. Khi mở NKCT dùng chung cho nhiều tài khoản thì

trên NKCT đó số phát sinh của mỗi tài khoản được phản ánh riêng biệt ở một số dòng

hoặc một số cột dành cho mỗi tài khoản. Trong mọi trường hợp số phát sinh bên Có của

mỗi tài khoản chỉ tập trung phản ánh trên một NKCT và từ NKCT này ghi vào Sổ Cái

một lần vào cuối tháng. Số phát sinh Nợ của mỗi tài khoản được phản ánh trên các

NKCT khác nhau, ghi Có các tài khoản có liên quan đối ứng Nợ với tài khoản này và

cuối tháng được tập hợp vào Sổ Cái từ các NKCT đó.

 Để phục vụ nhu cầu phân tích và kiểm tra, ngoài phần chính dùng để phản ánh số

phát sinh bên Có, một số NKCT có bố trí thêm các cột phản ánh số phát sinh Nợ, số dư

đầu kỳ và số dư cuối kỳ của tài khoản. Số liệu của các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ

các tài khoản trong trường hợp này chỉ dùng cho mục đích kiểm tra, phân tích không

dùng để ghi Sổ Cái.

Căn cứ để ghi chép các NKCT là chứng từ gốc, số liệu của sổ kế toán chi tiết, của

bảng kê và bảng phân bổ.
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NKCT phải mở từng tháng một, hết mỗi tháng phải khoá sổ NKCT cũ và mở NKCT

mới cho tháng sau. Mỗi lần khoá sổ cũ, mở sổ mới phải chuyển toàn bộ số dư cần thiết từ

NKCT cũ sang NKCT mới tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng tài khoản.
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